
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 
Lớp : 1109D01A +B (Đại  học Sư phạm  Toán học  - 2011 - 2015) 
Khoa:  Toán - Công nghệ 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 TI1243 Ngôn ngữ lập trình Pascal 2 01 001 28 04/06/13 N113 3 2  
2 TI1243 Ngôn ngữ lập trình Pascal 2 01 002 28 04/06/13 N114 3 2  
3 TN2228 Tô pô đại cương 01 001 33 25/05/13 N111 3 2  
4 TN2228 Tô pô đại cương 01 002 33 25/05/13 N113 3 2  
5 TN2309 Phương pháp dạy học đại cương  

môn toán 
01 001 28 28/05/13 N121 3 2  

6 TN2309 Phương pháp dạy học đại cương  
môn toán 

01 002 28 28/05/13 N122 3 2  

7 TN2320 Hình học afin và hình học ơclit 01 001 55 06/06/13 N122 3 2  
8 TN2320 Hình học afin và hình học ơclit 01 002 28 06/06/13 N111 3 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆu TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHoa NGƯỜI LẬP BIỂu 
 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 
Lớp : 1109D15A (Đại  học Công nghệ  thông tin A - 2011 - 2015) 
Khoa:  Toán - Công nghệ 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 TI1303 Hệ quản trị CSDL 1 01 001 27 30/05/13 N122 3 2  
2 TI1303 Hệ quản trị CSDL 1 01 002 27 30/05/13 N121 3 2  
3 TI1304 Lý thuyết đồ thị 01 001 46 04/06/13 N222 3 2  
4 TI2314 Hệ điều hành 01 001 48 25/05/13 N222 3 2  
5 TI2317 Lập trình C 01 001 44 06/06/13 N322 3 2  
6 TN1265 Tối ưu hoá 01 001 32 01/06/13 N113 3 2  
7 TN1265 Tối ưu hoá 01 002 32 01/06/13 N114 3 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 
Lớp : 1109D15B (Đại  học Công nghệ  thông tin B (ĐC)  - 2011 - 2015) 
Khoa:  Toán - Công nghệ 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 TI1303 Hệ quản trị CSDL 1 01 001 27 30/05/13 N122 3 2  
2 TI1303 Hệ quản trị CSDL 1 01 002 27 30/05/13 N121 3 2  
3 TI1304 Lý thuyết đồ thị 01 001 46 04/06/13 N222 3 2  
4 TI2314 Hệ điều hành 01 001 48 25/05/13 N222 3 2  
5 TI2317 Lập trình C 01 001 44 06/06/13 N322 3 2  
6 TN1265 Tối ưu hoá 01 001 32 01/06/13 N113 3 2  
7 TN1265 Tối ưu hoá 01 002 32 01/06/13 N114 3 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 
Lớp : 1109D18A+B (Đại  học Ngôn  ngữ Trung Quốc  - 2011 - 2015) 
Khoa:  Ngoại  ngữ 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 LC1204 Logic học đại cương 01 001 21 04/06/13 N121 3 2  
2 LC1204 Logic học đại cương 01 002 21 04/06/13 N123 3 2  
3 TQ2213 Kỹ năng nghe hiểu 2 01 001 23 25/05/13 N143 3 2  
4 TQ2213 Kỹ năng nghe hiểu 2 01 002 23 25/05/13 N142 3 2  
5 TQ2214 Kỹ năng nói 2 01 001 37 28/05/13 N131 3 2  
6 TQ2219 Kỹ năng đọc 2 01 001 37 30/05/13 N131 3 2  
7 TQ2220 Kỹ năng viết 2 01 001 24 06/06/13 N113 3 2  
8 TQ2220 Kỹ năng viết 2 01 002 24 06/06/13 N112 3 2  
9 TQ2223 Ngữ pháp 02 001 37 01/06/13 N131 3 2  

10 TQ2231 Tiếng Hán Môi Trường 02 001 32 07/06/13 N114 3 2  
 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 
 
 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 
Lớp : 1109D28A (Đại  học Sư phạm  Tiếng  Anh A - 2011 - 2015) 
Khoa:  Ngoại  ngữ 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 DL1220 Địa lý kinh tế Việt Nam 01 001 54 06/06/13 N222 3 2  
2 NV1252 Dẫn luận ngôn ngữ 02 001 53 28/05/13 N322 3 2  
3 TA2215 Ngữ âm- âm vị học 03 001 27 25/05/13 N133 3 2  
4 TA2215 Ngữ âm- âm vị học 03 002 27 25/05/13 N132 3 2  
5 TA2232 Kỹ năng thuyết trình 02 001 27 30/05/13 N211 3 2  
6 TA2232 Kỹ năng thuyết trình 02 002 26 30/05/13 N212 3 2  
7 TA2309 Ngữ pháp 03 001 31 04/06/13 N112 3 2  
8 TA2309 Ngữ pháp 03 002 31 04/06/13 N111 3 2  
9 TQ1202 Tiếng Trung (2) 03 001 27 01/06/13 N121 3 2  

10 TQ1202 Tiếng Trung (2) 03 002 26 01/06/13 N122 3 2  
 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 
 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 
Lớp : 1109D02A (Đại  học Sư phạm  Ngữ văn A - 2011 - 2015) 
Khoa:  KHXH & NV 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 LC2219 Lôgíc học đại c-¬ng 01 001 37 28/05/13 N114 3 2  
2 LC2219 Lôgíc học đại c-¬ng 01 002 37 28/05/13 N112 3 2  
3 NV2220 Tiến trình văn học (LLVH 3) 01 001 38 25/05/13 N112 3 2  
4 NV2220 Tiến trình văn học (LLVH 3) 01 002 37 25/05/13 N114 3 2  
5 NV2229 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt 01 001 36 30/05/13 N112 3 2  
6 NV2229 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt 01 002 35 30/05/13 N111 3 2  
7 NV2425 Văn học Việt Nam hiện đại I (đầu 

TKXX - 1945) 
01 001 35 01/06/13 N111 3 2  

8 NV2425 Văn học Việt Nam hiện đại I (đầu 
TKXX - 1945) 

01 002 34 01/06/13 N112 3 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 
Lớp : 1109D02B (Đại  học Sư phạm  Ngữ văn B (ĐC)  - 2011 - 2015) 
Khoa:  KHXH & NV 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 LC2219 Lôgíc học đại c-¬ng 01 001 37 28/05/13 N114 3 2  
2 LC2219 Lôgíc học đại c-¬ng 01 002 37 28/05/13 N112 3 2  
3 NV2220 Tiến trình văn học (LLVH 3) 01 001 38 25/05/13 N112 3 2  
4 NV2220 Tiến trình văn học (LLVH 3) 01 002 37 25/05/13 N114 3 2  
5 NV2229 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt 01 001 36 30/05/13 N112 3 2  
6 NV2229 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt 01 002 35 30/05/13 N111 3 2  
7 NV2425 Văn học Việt Nam hiện đại I (đầu 

TKXX - 1945) 
01 001 35 01/06/13 N111 3 2  

8 NV2425 Văn học Việt Nam hiện đại I (đầu 
TKXX - 1945) 

01 002 34 01/06/13 N112 3 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 
Lớp : 1109D06A (Đại  học Sư phạm  Địa lý A - 2011 - 2015) 
Khoa:  KHXH & NV 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 DL2238 Bản đồ địa hình và đo vẽ địa ph-¬ng 01 001 52 30/05/13 N322 3 2  
2 DL2239 Địa chất lịch sử 01 001 52 01/06/13 N222 3 2  
3 VN1251 C¬ sở văn hoá Việt Nam 1 02 001 31 25/05/13 N123 3 2  
4 VN1251 C¬ sở văn hoá Việt Nam 1 02 002 31 25/05/13 N121 3 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 
Lớp : 1109D06B (Đại  học Sư phạm  Địa lý B (ĐC)  - 2011 - 2015) 
Khoa:  KHXH & NV 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 DL2238 Bản đồ địa hình và đo vẽ địa ph-¬ng 01 001 52 30/05/13 N322 3 2  
2 DL2239 Địa chất lịch sử 01 001 52 01/06/13 N222 3 2  
3 VN1251 C¬ sở văn hoá Việt Nam 1 02 001 31 25/05/13 N123 3 2  
4 VN1251 C¬ sở văn hoá Việt Nam 1 02 002 31 25/05/13 N121 3 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 
Lớp : 1109D09A (Đại  học Sư phạm  Sử - GDCD A - 2011 - 2015) 
Khoa:  KHXH & NV 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 LS1201 Dân tộc học đại c-¬ng 02 001 34 30/05/13 N114 3 2  
2 LS1201 Dân tộc học đại c-¬ng 02 002 34 30/05/13 N113 3 2  
3 LS1202 C¬ sở khảo cổ học 01 001 35 28/05/13 N111 3 2  
4 LS1202 C¬ sở khảo cổ học 01 002 34 28/05/13 N113 3 2  
5 LS2415 Lịch sử Việt Nam cận đại 01 001 37 25/05/13 N122 3 2  
6 LS2415 Lịch sử Việt Nam cận đại 01 002 36 25/05/13 N131 3 2  
7 LS2419 Lịch sử thế giới hiện đại 01 001 28 07/06/13 N111 3 2  
8 LS2419 Lịch sử thế giới hiện đại 01 002 27 07/06/13 N113 3 2  
9 LS2419 Lịch sử thế giới hiện đại 01 003 27 07/06/13 N112 3 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 
Lớp : 1109D09B (Đại  học Sư phạm  Sử - GDCD B (ĐC)  - 2011 - 2015) 
Khoa:  KHXH & NV 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 LS1201 Dân tộc học đại c-¬ng 02 001 34 30/05/13 N114 3 2  
2 LS1201 Dân tộc học đại c-¬ng 02 002 34 30/05/13 N113 3 2  
3 LS1202 C¬ sở khảo cổ học 01 001 35 28/05/13 N111 3 2  
4 LS1202 C¬ sở khảo cổ học 01 002 34 28/05/13 N113 3 2  
5 LS2415 Lịch sử Việt Nam cận đại 01 001 37 25/05/13 N122 3 2  
6 LS2415 Lịch sử Việt Nam cận đại 01 002 36 25/05/13 N131 3 2  
7 LS2419 Lịch sử thế giới hiện đại 01 001 28 07/06/13 N111 3 2  
8 LS2419 Lịch sử thế giới hiện đại 01 002 27 07/06/13 N113 3 2  
9 LS2419 Lịch sử thế giới hiện đại 01 003 27 07/06/13 N112 3 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 
Lớp : 1109D17A (Đại  học Việt  Nam học A - 2011 - 2015) 
Khoa:  KHXH & NV 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 LC1214 Lịch sử tư tưởng  Việt Nam 01 001 53 28/05/13 N222 3 2  
2 VN1204 Văn hoá Việt Nam trong Đông Nam á 01 001 53 30/05/13 N222 3 2  
3 VN2228 Tiếng Việt thực hành và hoạt động 

giao tiếp 
01 001 52 04/06/13 N122 3 2  

4 VN2234 Địa lí Việt Nam 1 01 001 27 25/05/13 N141 3 2  
5 VN2234 Địa lí Việt Nam 1 01 002 27 25/05/13 N134 3 2  
6 VN2324 Lịch sử văn học Việt Nam 3 01 001 27 01/06/13 N211 3 2  
7 VN2324 Lịch sử văn học Việt Nam 3 01 002 26 01/06/13 N212 3 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 4 ) 

 

 


